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DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐỦ ĐIỀU KIỆN ĐĂNG KÝ MUA NHÀ Ở XÃ HỘI (lần 30) 

Tại Khu nhà ở xã hội thuộc Dự án Khu đô thị - dịch vụ thương mại và nhà ở công nhân Tràng Duệ, theo đề nghị của 

Công ty Cổ phần Khu công nghiệp Sài Gòn - Hải Phòng tại Văn bản số 0809/2025/BC/SHP-NOXH ngày 08/9/2025 

(Kèm theo Văn bản số           /SXD-QLN ngày          /9/2025 của Sở Xây dựng) 
 

TT Họ và tên Địa chỉ 
Căn cước 

công dân 

Tình trạng nhà Đối tượng 

Chưa 

có 

nhà 

 ở 

Có nhà  

ở nhưng 

DT dưới 

15m2 sàn/ 

người 

Khác  

1 Bùi Thị Thanh 
Số nhà 50 ngõ 44 đường Hải Thượng Lãn Ông, 

phố Phúc Hải, phường Hoa Lư, tỉnh Ninh Bình 
037167000757 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

2 Dương Thị Thu Hằng 
Thôn Câu Hạ A, xã An Quang, thành phố Hải 

Phòng 
031189004987 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

3 Đào Thị Bích Thảo 
CH A608, tầng 6, tòa nhà A, Dự án khu nhà ở 

319, tổ 10, phường Bồ Đề, thành phố Hà Nội 
033178006680 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

4 Đào Thùy Linh 
Số nhà 21/165/87 Ngõ chợ Khâm Thiên, phường 

Văn Miếu-Quốc Tử Giám, thành phố Hà Nội 
001303015947 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

5 Đào Văn An 
TDP Ngọ Dương 4, phường An Phong, thành phố 

Hải Phòng 
031093014864 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

6 Đỗ Tuấn Quang Thôn Lai Thị, xã An Lão, thành phố Hải Phòng 
031097005109 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

7 Đỗ Thị Thanh Nhàn 
P808 K3 KĐT Việt Hưng, phường Việt Hưng, 

thành phố Hà Nội 
011178000115 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

8 Hoàng Thị Ngọc Thôn Lai Hà, xã Gia Phúc, thành phố Hải Phòng 
030300002394 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

9 
Hoàng Thị Thương 

Thương 

Khu Đồn Bối, thị trấn Nam Sách, huyện Nam 

Sách, tỉnh Hải Dương (nay là Thôn Đồn Bối, xã 

Nam Sách, thành phố Hải Phòng). 

030191006675 x 
    

Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

10 Hoàng Thị Yến 
Thôn Liễu Dinh, xã An Trường, thành phố Hải 

Phòng 
031193007904 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 
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11 Hoàng Văn Tiến 
Thôn Liễu Dinh, xã An Trường, thành phố Hải 

Phòng  
031201006106 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

12 Lê Anh Dũng 
Số 111 Phố Phan Đình Phùng, phường Hà Đông, 

thành phố Hà Nội 
001201021163 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

13 Lê Hữu Khánh Thôn Đồng Bèo, xã Đồng Tiến, tỉnh Thanh Hóa 
038206024994 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

14 Lê Thị Kim Ngân 
Phòng 10B7 tổ 4, phường Cầu Giấy, thành phố Hà 

Nội 
027192004944 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

15 Lê Thị Mý Thôn Vĩnh Xá, xã Hà Đông, thành phố Hải Phòng 
030164013025 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

16 Lê Thùy Dương Tổ 2, phường Cầu Giấy, thành phố Hà Nội 
027198004930 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

17 Lê Văn Doanh 
Xóm Đông, thôn Tiền Vỹ, xã Hà Tây, thành phố 

Hải Phòng 
030090011202 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

18 Lưu Thị Hoan 
Số 49 ngõ 322 Lê Trọng Tấn, phường Phương 

Liệt, thành phố Hà Nội 
036188021233 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

19 Mạc Thế Cường 
TDP Hợp Thành, phường Lê Ích Mộc, thành phố 

Hải Phòng 
031203001330 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

20 Ngô Thị Huệ 
Ngõ 17, TDP 1, phường An Dương, thành phố Hải 

Phòng 
031198001059 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

21 Nguyễn Đạt Thông Thôn Ngọc Đình, xã Dân Hòa, thành phố Hà Nội 
001084016879 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

22 Nguyễn Mạnh Hùng 
Số 4 LK10B KDC Đại An, phường Tứ Minh, 

thành phố Hải Phòng 
030206017166 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

23 Nguyễn Ngọc Quỳnh 
Thôn Tân Tạo, xã Kim Thành, thành phố Hải 

Phòng 
030195007667 x 

    Cán bộ công chức, viên chức 

24 Nguyễn Sỹ Mạnh 
Phố Thành Tân, phường Quảng Phú, tỉnh Thanh 

Hóa 
038090007903 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 
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25 Nguyễn Tiến Mạnh TDP Hổ Dội 2, xã Thái Thụy, tỉnh Hưng Yên 
034099002752 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

26 
Nguyễn Tiến Trung 

Kiên 
Số 1A ngách 46/52 tổ 11B, phường Hoàng Liệt, 

thành phố Hà Nội 
001206013306 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

27 Nguyễn Thanh Minh Thôn 7B, xã Vũ Quý, tỉnh Hưng Yên 
034098005341 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

28 Nguyễn Thế Tịnh 
Thôn Phạm Xá 1, xã Lai Khê, thành phố Hải 

Phòng 
030087020269 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

29 Nguyễn Thị Lan Hương 
Khu 10, phường Thành Đông, thành phố Hải 

Phòng 
030182024353 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

30 Nguyễn Thị Quyên Khu 4, xã Lạc Thủy, tỉnh Phú Thọ 
001189043933 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

31 Nguyễn Thị Thu Trang 
Tổ 4, KDC Tân Lập, phường Phú Thọ, tỉnh Phú 

Thọ 
025183008733 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

32 Nguyễn Thúy Hiền Thôn Việt Khê, xã Việt Khê, thành phố Hải Phòng 
031302006597 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

33 Nguyễn Trung Kiên 
Số nhà 117 Phùng Chí Kiên, phường Lê Thanh 

Nghị, thành phố Hải Phòng 
030096014108 x 

    Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp 

34 Nguyễn Văn Hạnh 
Số 80 Yết Kiêu, khu 5, phường Móng Cái, tỉnh 

Quảng Ninh 
022078000165 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

35 Nguyễn Văn Trung 
TDP Trạm Bạc, phường An Dương, thành phố Hải 

Phòng 
031206007521 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

36 Nguyễn Việt Hoàng 
Thôn Ngọc Chử, xã An Trường, thành phố Hải 

Phòng 
031099000543 x 

    Sĩ quan quân nhân chuyên nghiệp 

37 Phạm Cẩm Thủy 
Số 10 ngách 15 ngõ 762 Bạch Đằng, phường 

Hồng Hà, thành phố Hà Nội 
001194014164 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

38 Phạm Thị Phòng 
Số 20/44 Trần Nguyên Hãn, phường An Biên, 

thành phố Hải Phòng 
031161016098 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 
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39 Phạm Thị Thu Trang 
TDP Ngọ Dương 1, phường An Phong, thành phố 

Hải Phòng 
031300008369 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

40 Phạm Thị Thúy Hường 
Số 66 Vũ Nạp, phường Tân Hưng, thành phố Hải 

Phòng 
030174000246 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

41 Phạm Trần Thanh Thảo 
TDP Trạm Bạc, phường An Dương, thành phố Hải 

Phòng 
044189000004 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

42 Phùng Khắc Dương 
Số 09, ngõ 18, đường Trương Công Định, tổ 13, 

phường Tam Điệp, tỉnh Ninh Bình 
037205004924 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

43 Trần Ngọc Hoa 
Số 8 ngõ 88 Trần Quang Diệu, phường Đống Đa, 

thành phố Hà Nội 
014187011304 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

44 Trần Thị Lan Anh 
Tổ 12, Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, thành phố 

Hà Nội 
036199000003 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

45 Trần Thị Thu Thúy 
Số 18 ngách 622/27 Minh Khai, phường Vĩnh 

Tuy, thành phố Hà Nội 
015185000130 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

46 Trần Văn Lễ Thôn Hòe Nha, xã Tây Thụy Anh, tỉnh Hưng Yên 
034065019780 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

47 Vũ Thị Hoàng Lan 
CH B1805 chung cư Imperia Sky Garden, số 423 

Minh Khai, phường Vĩnh Tuy, thành phố Hà Nội 
033300001653 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 

48 Vương Thị Hiền La Thạch, xã Liên Minh, thành phố Hà Nội 
001193037781 x 

    
Người lao động đang làm việc tại các 

doanh nghiệp trong và ngoài khu CN 
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